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Sản xuất theo tiêu chuẩn 

TCCS 145:2025/BCA 

 Đường kính: 38 ± 1 mm 

 Chiều cao: 115 ± 5 mm 

 Tổng khối lượng: 160 ÷ 190 g 

 Khối lượng chất tạo khói: 65 ÷ 85 g 

 Thời gian mồi cháy: 1 ÷ 3 s 

 Thời gian phát khói: 35 ÷ 55 s 

 Diện tích màn khói: ≥ 40 m2 

 Cự ly bắn ở góc 450: 70 ÷ 120 m 

 Hạn sử dụng: 60 tháng  

  

Công ty Thanh Bình – BCA 

Khu Công nghiệp An Ninh, xã 
Sơn Đồng, thành phố Hà Nội 

 Số điện thoại liên hệ              
099 342 8888 

Đạn khói xanh 38 là công cụ hỗ trợ, sử dụng trên dàn phóng xe đặc chủng 38 
mm, tạo ra màn khói màu đỏ dùng để nghi trang, ngụy trang, chỉ thị mục tiêu, 
dùng cho lực lượng thực thi pháp luật, huấn luyện, diễn tập. 
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BẢO QUẢN 

Nơi khô, thoáng  Nhiệt độ ≤  50o C Tránh ẩm ướt 

  


